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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số:       /2026/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026


DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
 đối với các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
 và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

[bookmark: _Hlk217397405]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;
	Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số……/TTr-SGDĐT ngày    tháng    năm 2026; 
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
[bookmark: bookmark0]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thi hành Quyết định này.
Điều 2. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập
1. Định mức lao động
a) Định mức lao động đối với giáo dục mầm non (chi tiết Phụ lục I-A)
b) Định mức lao động đối với giáo dục tiểu học (chi tiết Phụ lục I-B )
c) Định mức lao động đối với giáo dục trung học cơ sở  (chi tiết Phụ lục I-C )
d) Định mức lao động đối với giáo dục trung học phổ thông (chi tiết Phụ lục I-D)
e) Định mức lao động đối với giáo dục thường xuyên (chi tiết Phụ lục I-E )
2. Định mức thiết bị, vật tư
a) Định mức thiết bị, vật tư đối với giáo dục mầm non (chi tiết Phụ lục II-A)
b) Định mức thiết bị, vật tư đối với giáo dục tiểu học (chi tiết Phụ lục II -B)
c) Định mức thiết bị, vật tư đối với giáo dục trung học cơ sở (chi tiết Phụ lục II -C)
d) Định mức thiết bị, vật tư đối với giáo dục trung học phổ thông (chi tiết Phụ lục II-D )
e) Định mức thiết bị, vật tư đối với giáo dục thường xuyên (chi tiết Phụ lục II-E )
3. Định mức cơ sở vật chất
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm 2026.
[bookmark: _Hlk211961153]Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
[bookmark: bookmark22]- Văn phòng Chính phủ ;
- Các Bộ: GD và ĐT, TC, TP, KH và CN;
- Vụ Pháp chế các Bộ: GD và ĐT, TC, KH và CN;
- Cục KTVB&TCTHPL (Bộ Tư pháp);
- TTr Thành ủy, TTr HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Uỷ ban MTTQVN TP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP khoá XVII;
- Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- TT ĐU; TT HĐND, UBND cấp xã;
- Công báo HP, Báo và PTTH HP;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, HSKH.
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